Ngày soạn: 2/1/2017
Ngày dạy: 9A: 4/1/2017
                 9B, 9C: 5/1/2017

Tiết 39.  Bài 36: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC
(Hướng dẫn học sinh đọc thêm) 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Trình bày được pp chọn lọc hàng loạt và nhiều lần thích hợp cho sử dụng với đối tượng nào, những ưu điểm của pp chọn lọc này
· Trình bày được pp chọn lọc cá thể, những ưu thế và nhược điểm so với pp chọn lọc hàng loạt.
2. Kỹ năng
· Tổng hợp, khái quát kiến thức
· Hoạt động nhóm
· Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin
· Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực
· Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp
3. Thái độ
- Củng cố niềm tin vào khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP
· Vấn đáp - tìm tòi
· Động não
· Trực quan
· Dạy học nhóm
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GV: Tranh phóng to hình 36.1, 36.2 SGK
· HS: Xem trước bài nội dung bài
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
     1/ Ổn định lớp (1’)
     2/ Kiểm tra bài cũ (5’)
  (?) Ưu thế lai là gì ? Muốn duy trì ưu thế lai thì dùng biện pháp gì ?
  (?) Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng pp gì để tạo ưu thế lai ? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao ?
     3/ Bài mới.
	 Vào bài:
GV: Trong thực tế việc trồng trọt và chăn nuôi đòi hỏi phải có giống tốt, có năng suất và chất lượng cao phù hợp với nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên có nhiều giống tốt qua một số vụ gieo trồng đã có biểu hiện thoái hoá năng suất không cao. Vậy con người đã sử dụng các pp chọn lọc nào trong chọn giống để đáp ứng được nhu cầu trong đời sống sản xuất.
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chọn lọc trong chọn giống (8’)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Cho hs đọc thông tin và trả lời câu hỏi

 (?) Hãy cho biết vai trò của chọn lọc trong chọn giống ?

 - Gv: Cần nhấn mạnh: Có nhiều giống tốt qua một số vụ gieo trồng đã có biểu hiện thoái hoá (do sự xuất hiện và lai giống tự nhiên, do lẫn cơ giới trong gieo trồng, thu hoạch và bảo quản. Từ các nguyên nhân đó trong thực tế chọn giống người ta đã áp dụng 2 pp chọn lọc cơ bản: Chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể:
	- HS: Tự thu thập thông tin


	I/. Vai trò của chọn lọc trong chọn giống

- Chọn những giống tốt có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt
  - Đáp ứng nhu cầu của con người
  - Tạo giống mới, cải tạo giống cũ



Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp chọn lọc hàng loạt (14’)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Y/c hs đọc thông tin, quan sát hình 36.1

- Gv: Phân tích sơ đồ chọn lọc hàng loạt 1 lần và 2 lần cho hs nắm
 → Chọn lọc 1 lần, năm thứ nhất:
   + Gieo trồng giống khởi đầu
   + Chọn lọc các cây ưu tú
   + Thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II)
   + So sánh với giống ban đầu để đối chứng
→ Đánh giá kết quả: Nếu giống đã đạt được yêu cầu (hơn hẳn giống ban đầu) thì không cần chọn lọc lần 2.
→ Nếu chọn lọc lần 1 không đạt y/c thì tiếp tục chọn lọc 2, 3, 4... cho đến khi đạt y/c.
(?) Thế nào là chọn lọc hàng loạt?

(?) Có 2 giống lúa thuần chủng được tạo ra từ lâu: Giống lúa bắt đầu giảm độ đồng đều...



(?) Chọn lọc hàng loạt 1 lần và 2 lần giống và khác nhau như thế nào?

- Gv: Cần nhấn mạnh thêm cách tiến hành:
  + Chọn giống khởi đầu
  + Chọn những cây ưu tú và hạt để nhân giống cho vụ sau
  + So sánh với giống ban đầu và giống đối chứng 

- Gv: Phương pháp chọn lọc hàng loạt cũng được áp dụng trên vật nuôi và tạo ra những giống có
năng suất cao về thịt, trứng, sửa và lông
- Gv: Chọn lọc hàng loạt thường chỉ đem lại nhanh ở thời gian ban đầu, nâng sức sản xuất đến một mức độ nào đó rồi dừng lại.
(?) Nêu ưu điểm và hạn chế của phương pháp chọn lọc?
	- HS: Tự thu thập thông tin và phân tích hình vẽ

· Lắng nghe



















· Suy nghĩ trả lời


- HS: Nêu được:
  + Giống lúa A thích hợp với hình thức chọn lọc hàng loạt 1 lần
  + Giống lúa B thích hợp với hình chọn lọc 2 lần

- HS: Nêu được:
  + Giống nhau về cách tiến hành
  + Khác nhau:
     → Chọn lọc hàng loạt 1 lần bắt đầu được thực hiện ở năm thứ nhất trên đối tượng ban đầu
     → Chọn lọc hàng loạt 2 lần bắt đầu ở năm thứ hai trên đối tượng đã qua chọn ở năm thứ nhất.









- HS: Ưu điểm: Đơn giản dễ làm, ít tốn kém có thể áp dụng rộng rãi.
  → Hạn chế: Không kiểm tra được kiểu gen, chỉ dựa vào kiểu hình


	II/.Chọn lọc hàng loạt.




















- Chọn lọc hàng loạt là trên kiểu hình chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống.













Hoạt động 3: Tìm hiểu  phương pháp chọn lọc cá thể ( 11’)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Y/c hs đọc thông tin, quan sát hình 36.2 và thảo luận các câu hỏi sau:
(?) Thế nào là phương pháp chọn lọc cá thể? Nêu cách tiến hành?

→ Cách tiến hành:
  + Chọn những cá thể tốt nhất ở giống khởi đầu (năm I)
   + Hạt của mỗi cây được gieo riêng thành từng dòng để so sánh năm thứ 2
  +  Các dòng chọn lọc cá thể (3, 4, 5, 6) được so sánh với nhau, ss với giống khởi đầu (2) và giống đối chứng (7)
(?) Cho biết ưu điểm và hạn chế của pp chọn lọc cá thể?



(?) Nêu điểm giống và khác nhau giữa pp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể?
	- HS: Tự thu thập thông tin


- Trả lời














- HS: Nêu được:
  + Ưu điểm: Kiểm tra được kiểu gen và nhanh chóng đạt hiệu quả
  + Hạn chế: Theo giỏi công phu, khó áp dụng rộng rãi.
- HS:
  + Giống nhau: Đều chọn lựa giống tốt, chọn một lần hay nhiều lần
  + Khác nhau: 
    → chọn lọc hàng loạt cá thể con cháu được gieo trồng chung.
    → chọn lọc cá thể con cháu được gieo riêng.
	III/.Chọn lọc cá thể


- Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách riêng lẽ theo từng dòng



4) Kiểm tra đánh giá 
· Cho biết vai trò của chọn lọc trong chọn giống?
· Thế nào là phương pháp chọn lọc hàng loạt?
· Cho biết cách tiến hành của pp chọn lọc hàng loạt?
· Nêu ưu điểm và hạn chế của pp chọn lọc hàng loạt?
· Thế nào là pp chọn lọc cá thể ? Nêu ưu điểm và hạn chế của pp này?
Nêu điểm giống và khác nhau giữa pp chọn lọc hàng loạt và pp chọn lọc cá thể?
5) Dặn dò
- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi 1, 2,  trang 107
- Xem trước nội dung bài 37






Ngày soạn: 3/1/2017
Ngày dạy: 9A: 5/1/2017
                  9B,9C: 6/1/2017
   
   Tiết 40: BÀI 37: THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM
                                       (Không dạy, thay bằng tiết  luyện tập)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố lại kiến thức cũ đã học ở phần “Di truyền và biến dị
2. Kỹ năng
· Tổng hợp, khái quát kiến thức
· Nghiên cứu tài liệu, khái quát kiến thức
· Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin
· Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực
· Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp
3. Thái độ
- Củng cố niềm tin vào khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP
· Vấn đáp - tìm tòi
· Động não
· Dạy học nhóm
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· GV: Nội dung luyện tập
   -    HS: Xem lại các kiến thức đã học ở phần di truyền và biến dị
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
     1/ Ổn định lớp (1’)
     2/ Kiểm tra bài cũ (5’)
  (?) Câu 1,2 SGK tr 107
     3/ Bài mới.
	 Vào bài:  
GV: Sơ lược kiến thức đã học ở phần di truyền và biến dị.
I/ Hệ thống hóa kiến thức
  1/ Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng





Tóm tắt các qui luật di truyền
	Tên qui luật
	Nội dung
	Giải thích
	Ý nghĩa

	Phân li
	Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi cặp nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P

	
	

	Phân li độc lập
	
Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
	
	

	Di truyền liên kết
	



	
	

	Di truyền giới tính
	



	
	



  2/ Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng:
              Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì nguyên phân và giảm phân:
	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	Kì đầu
	

	
	

	Kì giữa
	

	
	

	Kì sau
	

	
	

	Kì cuối
	

	
	



  3/ Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng
Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin
	Đại phân tử
	Cấu trúc
	Chức năng

	

	
	

		

	
	

	

	
	



  4/ Hãy điền nội dung phù hợp:
Các dạng đột biến

	Các loại đột biến
			Khái niệm
	Các dạng đột biến

	

	
	

	

	
	

	

	
	


II/ Câu hỏi luyện tập
  1/ Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) → mARN → Prôtêin → Tính trạng
  2/ Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta vận dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thề nào?
  3/ Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào?
  4/ Vì sao gây đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?
  5/ Vì sao ưu thê lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?










[bookmark: _GoBack]
ÔN TẬP
I MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Học xong bài này học sinh có khả năng
- Củng cố kiến thức về chương Sinh vật và môi trường, chương Hệ sinh thái 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản đã học theo hệ thống.
2. Kỹ năng
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tế.
- Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm và làm việc với SGK
3. Thái độ
- GD: Ý thức tự giác hoc tập
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN
- Kỹ năng thu thập thông tin SGK, quan sát và trình bày 1 vấn đề.
- Kỹ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế
- Kỹ năng lắng nghe, hoạt động nhóm.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP
- Quan sát.
- Vấn đáp, tìm tòi.
- Hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề.
VI. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh phóng to hình 50.1- 50.2 SGK
V. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
1. Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra
3.Bài mới : Giáo viên  giới thiệu bài mới 
	- Giáo viên  hướng dẫn học sinh nghiên cứu thông tin SGK và trả lời các câu hỏi:
1. Ưu thế lai là gì ?



2. Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ ?

3. Tại sao không dùng  cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì ?

4. Môi trường là gì ? Có mấy loại môi trường ? 





5. Nhân tố sinh thái là gì ? 





6. Nêu các nhóm nhân tố sinh thái?


Vì sao con người được tách thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?




7. Căn cứ vào nhân tố ánh sáng TV chia làm mấy nhóm?
8. Căn cứ vào nhân tố ánh sáng ĐV chia làm mấy nhóm? 
9. Căn cứ vào nhân tố nhiệt độ SV chia làm mấy nhóm? 
10. Căn cứ vào nhân tố độ ẩm  TV chia làm mấy nhóm?
11. Căn cứ vào nhân tố độ ẩm  ĐV chia làm mấy nhóm?
12. Thế nào là một quần thể sinh vật? Cho VD. Ở quần thể có con đầu đàn, hoạt động của bầy đàn chịu sự ảnh hưởng của con đầu đàn.Vậy có phải quần thể sinh vật có pháp luật hay không?



13. Thế nào là một quần xã  sinh vật?

Phân biệt quần thể và quần xã sinh vật?



14. Quần thể người khác quân thể SV ở những điểm nào? Vì sao có sự khác nhau đó?






15. Hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân số già ? Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

16. Theo em tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những hậu quả nào.



17. Thế nào là chuỗi thức ăn?Cho VD
Một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh gồm những TP nào?




18. Thế nào là một lưới thức ăn ?



Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm  thành phần nào?
	- Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh và phát  triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng về hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ .

- Vì các gen trội có lợi được biểu hiện ở F1.

Vì ở F1 các cặp dị hợp có tỉ lệ cao nhất sau đó giảm dần .


Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả nhũng gì bao quanh chúng
Có 4 loại môi trường chủ yếu :
- Môi trường nước 
- Môi trường trong đất 
- Môi trường trên mặt đất và không khí .
- Môi trường sinh vật.
Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật .
Tuỳ theo tính chất của các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm :
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh .
 Các yếu tố : Khí hậu, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió mưa..
Thổ nhưỡng : Đất đá, các thành phần cơ giới, các tính chất lí hoá của đất ..
 Nước : Nước biển , nước hồ, ao, sông suối.. 
  Địa hình : Độ cao , độ trũng ..
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh  ( sống )
 Nhóm sinh thái con người .
 Nhóm nhân tố sinh thái các sinh vật khác
-  TV chia làm 2 nhóm: nhóm cây ưa sáng và  nhóm cây ưa bóng..
-  ĐV chia làm 2 nhóm: ĐV  ưa sáng và  nhóm cây ưa bóng.
- SV hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt

- Thực vật được chia làm hai nhóm : thực vật ưa ẩm và chịu hạn . 
Động vật cũng có hai nhóm: Động vật ưa ẩm và ưa khô.
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới .



Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất địnhvà chúng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.

 Ngoài những đặc điểm chung của quần thể sinh vật, quần thể người còn có những đặc trưng mà các quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế, xã hội, như pháp luật, hôn nhân, giáo dục ván hoá. Sự khác nhau đó là do con người có lao động và có tư duy .

- Tháp dân số trẻ: Đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, cạnh tháp xiên nhiều, tuổi thọ trung bình thấp.                                                                                                                  
- Tháp dân số trẻ: Đáy tháp hẹp, đỉnh tháp  không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng, tuổi thọ trung bình cao.                                                                                             
- Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là: tạo sự hài hòa giữa kinh tế và xã hội đảm bảo cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội                          

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong chuỗi thức ăn mỗi loài sinh vật là một mắt xích, nó vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía truớc vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

Trong tự nhiên, một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗỉ thức ăn mà đồng thời còn tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn .
Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu: Sinh vật sản xuất; sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải


4.Củng cố 
-  Giáo viên nhắc lại các  nội dung chính 
5. Dặn dò
- Về nhà học kĩ bài học .
- Hoàn thành phần bài tập,  ôn lại nội dung đã ôn tập
- Giờ sau kiểm tra 1 tiết.




